[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu Nghị;
- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ giặt là, sấy đồ vải của Bệnh viện Hữu Nghị năm 2026 – 2028;
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giặt là, sấy đồ vải của Bệnh viện Hữu Nghị năm 2026 – 2028;
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị;
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước áp dụng qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025 và quý I năm 2026;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Địa điểm: Bệnh viện Hữu Nghị, Số 1 Phố Trần Khánh Dư, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
2. Mục tiêu công việc:
Giặt là đồ vải y tế cho Bệnh viện Hữu Nghị. Phạm vi như sau:
	TT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đồ vải y tế bao gồm:
- Quần, áo, váy nhân viên y tế
- Ga, chăn các loại, vỏ gối, khăn lau tay, màn, ... dùng cho nhân viên y tế
- Đồ vải người bệnh/người chăm sóc người bệnh: Ga, chăn các loại, vỏ gối, quần áo người bệnh, áo người chăm sóc người bệnh, màn, rèm quây giường bệnh, khăn các loại, ...
- Đồ vải phẫu thuật: quần áo mổ, áo choàng mổ, ga mổ, toan mổ, săng thủ thuật, ...
	kg
	520.000


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu về nhà xưởng, thiết bị của nhà thầu 
* Xưởng giặt là
- Có tối thiểu 01 xưởng giặt, được thiết kế luồng di chuyển 1 chiều, tách 02 khu vực riêng biệt, bao gồm:
+ Khu vực dành cho việc nhận đồ vải bẩn, phân loại và giặt;
+ Khu vực dành cho việc sấy khô, là, gấp, đóng gói và lưu giữ đồ vải sạch.
- Cam kết tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Có bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy phép môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của chính phủ, còn hiệu lực và đảm bảo đáp ứng khối lượng của gói thầu;
- Có các tài liệu chứng minh xưởng giặt thuộc sở hữu hoặc đi thuê hợp pháp của nhà thầu.
* Thiết bị giặt là, sấy
Có các thiết bị giặt là, sấy đảm bảo hoạt động ổn định, công suất đáp ứng khối lượng đồ vải phát sinh hàng ngày ≥ 1.000 kg/ngày đêm của Bệnh viện.
- Tình trạng và quyền sở hữu: Thiết bị còn sử dụng tốt và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Nhà thầu hoặc thuê hợp pháp từ tổ chức/cá nhân khác. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
- Yêu cầu vận hành:
+ Quy trình vận hành đáp ứng nguyên tắc một chiều trong quá trình giặt là đồ vải y tế và tuân thủ quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn theo Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018.
- Tài liệu kèm theo:
+ Thông số kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, chứng nhận kiểm định và quy trình vận hành minh chứng thiết bị đáp ứng yêu cầu.
+ Việc đáp ứng yêu cầu sẽ được đánh giá dựa trên hồ sơ kỹ thuật, tài liệu do nhà thầu cung cấp và/hoặc kết quả kiểm tra thực tế của Chủ đầu tư..
* Phương tiện vận chuyển
[bookmark: _GoBack]- Phương tiện vận chuyển đồ vải sạch, bẩn riêng biệt không sử dụng chung, đáp ứng công tác vận chuyển khối lượng đồ vải phát sinh hàng ngày của Bệnh viện.
3.2. Giải pháp tổ chức nhân sự, biện pháp bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động
- Có danh sách ghi đầy đủ thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số lượng nhân viên làm trực tiếp việc giao nhận tại bệnh viện và số lượng nhân viên dự phòng thay thế. Yêu cầu các nhân viên khi đến làm việc tại bệnh viện cần xuất trình thẻ nhân viên (có dán ảnh) do nhà thầu cấp, thực hiện văn hóa ứng xử nơi công sở, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý đồ vải.
- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm về việc quản lý và triển khai nhân lực đảm bảo đáp ứng hiệu quả công việc giặt là hàng ngày của bệnh viện.
- Nhà thầu bố trí số lượng nhân lực trực tiếp nhận đồ vải bẩn và giao đồ vải sạch tại Bệnh viện phù hợp, đảm bảo đáp ứng được khối lượng đồ vải phát sinh hàng ngày của Bệnh viện. 
- Nhà thầu cam kết trong trường hợp phát sinh công việc đột xuất hoặc nhu cầu cung ứng đồ vải sạch thay đổi khung thời gian cho phù hợp với hoạt động chuyên môn, nhà thầu bố trí nhân sự để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc.
- Nhà thầu cam kết trong trường hợp nhân sự làm trực tiếp việc giao nhận tại bệnh viện nghỉ, nhà thầu phải bố trí người thay thế đảm bảo khối lượng làm việc hàng ngày. Nhân sự thay thế phải đảm bảo đã được đào tạo đủ các nội dung như nhân sự chính thức.
- Nhà thầu cam kết tất cả các nhân sự được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (Găng tay, khẩu trang, mũ, dung dịch vệ sinh tay …) trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu).
3.3. Yêu cầu hóa chất giặt đồ vải y tế
- Có cam kết sử dụng hóa chất giặt, hóa chất làm sạch, khử khuẩn, xả vải chuyên dụng trong suốt quá trình thực hiện gói thầu theo quy định của Bộ Y tế) và các hóa chất này phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo chất lượng và còn hạn sử dụng. 
- Hướng dẫn sử dụng và quy định rõ liều lượng sử dụng của từng loại, từng mẻ/kg đồ vải giặt.
- Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
- Nhà thầu có bảng tiêu chuẩn cơ sở của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.
- Nhà thầu cung cấp Hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng cung cấp hóa chất còn hiệu lực hoặc tài liệu tương đương chứng minh khả năng cung cấp theo quy định của pháp luật.
- Nhóm hóa chất giặt làm sạch và khử khuẩn đồ vải:
+ Hóa chất làm sạch: Hợp chất kiềm Alkalies (Sodium hydroxide hoặc Trisodium Nitrilotriacetate), chất hoạt động bề mặt kết hợp chất làm sạch trung tính không có ion (anionic - non - ioncsufactants preservatives) hoặc hóa chất tương đương, bảo đảm hiệu quả làm sạch, an toàn đối với người sử dụng đồ vải, thân thiện môi trường và phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
+ Hóa chất khử khuẩn: Sử dụng nhóm Hydrogen peroxide hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu về khả năng khử khuẩn, an toàn với người sử dụng và thân thiện môi trường, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Nhà thầu có thể đề xuất sản phẩm thay thế khác, với điều kiện phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật chứng minh tính tương đương và phù hợp của sản phẩm đó.
- Nhóm hóa chất trung hòa và làm mềm:
+ Chất trung hòa dùng ở lần xả cuối cùng, loại bỏ chất bẩn và hóa chất tồn lưu sau giặt, không gây kích ứng da;
+ Chất làm mềm đồ vải: Làm cho bề mặt đồ vải mềm mịn, không gây khó chịu khi tiếp xúc với da, không làm ảnh hưởng tới chất liệu sợi vải trong quá trình sấy khô, giảm thiểu nguy cơ gây xù lông.
Nhà thầu có cam kết các hóa chất phải được vận chuyển, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định tại Thông tư 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương, Thông tư 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế, không gây ảnh hưởng đến môi trường. 
- Các hóa chất sử sụng phải có: 
+ Danh mục hóa chất giặt (bao gồm hóa chất làm sạch, khử khuẩn, trung hòa, làm mềm) có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định hiện hành 
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, nêu rõ liều lượng theo kg/mẻ đồ vải giặt.
+ Phiếu an toàn hóa chất hoặc tài liệu tương đương, nhãn mác và cảnh báo nguy hại theo quy định.
+ Tiêu chuẩn cơ sở  hoặc tài liệu tương đương cho từng loại hóa chất.
+ Nhà thầu cung cấp Hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng cung cấp hóa chất còn hiệu lực hoặc tài liệu tương đương chứng minh khả năng cung cấp theo quy định của pháp luật, còn thời hạn đến thời điểm đóng thầu.
3.4. Quy trình giặt là xử lý đồ vải y tế 
* Nguyên tắc thu gom, vận chuyển và xử lý
- Đồ vải sạch và bẩn phải được để riêng biệt, các phương tiện cần được vệ sinh hàng ngày sau khi thu gom.
- Đồ vải bẩn lây nhiễm (dính máu, dịch tiết, chất thải cơ thể) phải để riêng với các đồ vải bẩn khác và phải để vào túi không thấm nước màu vàng, buộc chặt miệng túi.
- Kiểm tra đồ vải có chứa vật sắc nhọn, dụng cụ phẫu thuật, đồ dùng cá nhân còn sót lại.
- Nhân viên thu gom đồ vải bẩn phải sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân.
- Đồ vải sau khi giặt sạch, sấy khô phải đạt: không có mùi hôi, không có vết bẩn nhìn thấy được, khô, không thủng/rách, đủ khuy, dây buộc.
* Quy trình giặt là xử lý đồ vải y tế
Nhà thầu có đề xuất (thuyết minh) chi tiết quy trình từ khâu tiếp nhận đồ bẩn đến khâu vận chuyển, giao nhận đồ sạch cho từng loại đồ vải đáp ứng các yêu cầu quản lý và xử lý đồ vải y tế theo Điều 9, Thông tư số 16/2018/TT-BYT:
+ Xử lý đồ vải tập trung tại khu giặt là. Đồ vải nhiễm khuẩn, đồ vải có máu, dịch tiết sinh học phải được xử lý riêng bảo đảm an toàn.
+ Bảo quản đồ vải sau xử lý trong tủ, kệ bảo đảm sạch, vô khuẩn và được vận chuyển riêng bằng phương tiện chuyên dụng.
3.5. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ và quy cách đóng gói
* Yêu cầu về chất lượng dịch vụ:
	TT
	Nội dung công việc
	Yêu cầu chất lượng

	1
	Giặt là quần, áo, váy nhân viên y tế
	- Đồ vải phải được giặt riêng không được lẫn với các loại đồ vải khác không phải là trang phục y tế của Bệnh viện Hữu Nghị, đáp ứng các yêu cầu như đã cam kết.
- Đồ vải giặt xong phải đảm bảo sạch, khô, không nhàu nát, không còn vết bẩn, không bị bạc màu/loang màu, không bị thủng/rách, đủ cúc (với váy, áo), đủ cúc/chun (với quần).

	2
	- Ga, chăn các loại, vỏ gối, khăn lau tay, màn, ... dùng cho nhân viên y tế
- Đồ vải người bệnh/người chăm sóc người bệnh: Ga, chăn các loại, vỏ gối, quần áo người bệnh, áo người chăm sóc người bệnh, màn, rèm quây giường bệnh, khăn các loại, ...
- Đồ vải phẫu thuật: quần áo mổ, áo choàng mổ, ga mổ, toan mổ, săng thủ thuật, ...
	- Đồ vải phải được giặt riêng từng chủng loại, giặt đúng quy trình và các yêu cầu như đã cam kết.
- Đồ vải giặt xong phải đảm bảo sạch, khô, không nhàu nát, không còn vết bẩn, không bị bạc màu/loang, không bị thủng/rách, không còn nút buộc (với ga giường), có đủ dải rút (với quần), đủ cúc (áo).



* Yêu cầu về danh mục đồ vải, quy cách đóng gói

Quần, áo nhân viên, đồ vải khác: đóng gói bằng túi nilon. 
	TT
	Danh mục 
	ĐVT
	Quy cách đóng gói

	
	
	
	
	

	1
	Áo nhân viên
	Cái
	Là phẳng, treo mắc, đóng gói riêng theo từng khoa, phòng
	

	2
	Quần nhân viên
	Cái
	Là phẳng, treo mắc, đóng gói riêng theo từng khoa, phòng
	

	3
	Váy nhân viên
	Cái
	Là phẳng, treo mắc, đóng gói riêng theo từng khoa, phòng
	

	4
	Áo bệnh nhân 
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	5
	Quần bệnh nhân 
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	6
	Ga
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	7
	Ga cáng
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	8
	Vỏ chăn
	Cái
	Gấp gọn, đóng 05 cái/bó
	

	9
	Vỏ gối
	Cái
	Gấp gọn, đóng 20 cái/bó
	

	10
	Màn
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	11
	Khăn lau tay 
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	12
	Khăn tắm
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	13
	Áo người nhà
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	14
	Săng không lỗ
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	15
	Săng lỗ 
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	16
	Săng lót tay
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	17
	Chăn bông
	Cái
	Gấp gọn, đóng 01 cái/bó
	

	18
	Rèm quây
	Cái
	Gấp gọn, đóng 05 cái/bó
	

	19
	Áo mổ xanh
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	20
	Quần mổ xanh
	Cái
	Gấp gọn, đóng 10 cái/bó
	

	21
	Toan mổ mỏng
	Cái
	Gấp gọn, đóng 05 cái/bó
	

	22
	Toan mổ dày
	Cái
	Gấp gọn, đóng 05 cái/bó
	

	23
	Áo choàng mổ
	Cái
	Gấp gọn, đóng 05 cái/bó
	



3.6. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Nhà thầu có biện pháp và đảm bảo cung cấp dịch vụ đúng tiến độ, liên tục và ổn định, không gián đoạn làm ảnh hưởng đến công tác khám và chữa bệnh của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu cam kết không chuyển nhượng đồ giặt là cho bên thứ 3 trừ trường hợp bất khả kháng và phải được sự đồng ý của Bệnh viện.
- Nhà thầu đề xuất biện pháp xử lý sự cố trong trường hợp xưởng giặt mất điện và/hoặc mất nước và/hoặc sự cố khác để không ảnh hưởng tới tiến độ. Đảm bảo thời gian bàn giao đồ vài sạch trong vòng 24 tính từ thời điểm nhận đồ vải bẩn.
* Thời gian giao nhận đồ vải
Thời gian giao đồ vải bẩn và nhận đồ vải sạch: 02 lần/ngày trong khoảng thời gian 8h00-10h00 và 15h00- 16h00 các ngày từ thứ hai đến chủ nhật hoặc khi đột xuất, cụ thể như sau:
- Buổi sáng 8h - 10h: 
+ Nhà thầu phải trả đủ số lượng đồ vải sạch đã nhận từ chiều ngày hôm trước của Bệnh viện theo phiếu giao nhận, trả trực tiếp cho nhân viên các khoa/phòng của Bệnh viện.
 + Nhà thầu nhận số lượng đồ vải bẩn trực tiếp từ nhân viên các khoa/phòng của Bệnh viện.
- Buổi chiều 15h00 - 16h00:
+ Nhà thầu phải trả đủ số lượng đồ vải sạch đã nhận từ buổi sáng cùng ngày của Bệnh viện theo phiếu giao nhận, trả trực tiếp cho nhân viên các khoa/phòng của Bệnh viện.
+ Nhà thầu nhận số lượng đồ vải bẩn trực tiếp từ nhân viên các khoa/phòng của Bệnh viện.
Nhân viên giao nhận của nhà thầu phải nhận đồ vải bẩn và giao trả đồ vải sạch trực tiếp với nhân viên các khoa/phòng của Bệnh viện có sự chứng kiến, giám sát chất lượng, khối lượng của nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Số lượng bàn giao theo đúng biểu mẫu phiếu giao nhận của Chủ đầu tư.
3.7. Uy tín của nhà thầu
- Từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm đóng thầu, xưởng giặt của nhà thầu đề xuất trong E- HSDT không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến môi trường trong quá trình kinh doanh, cung cấp dịch vụ giặt là. 
Trường hợp có vi phạm mà đã chấp hành hình thức xử phạt (bao gồm cả hình phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả) và không làm ảnh hưởng tới tiến độ chất lượng gói thầu, Nhà thầu phải bổ sung các tài liệu chứng minh. 
- Nhà thầu có cam kết và sẵn sàng cùng chủ đầu tư kiểm tra thực tế khi có yêu cầu của chủ đầu tư nhằm kiểm tra tính đáp ứng yêu cầu về nhà xưởng, máy móc thiết bị của nhà thầu.
- Nhà thầu có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 còn hiệu lực, Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2015 còn hiệu lực, Giấy chứng nhận hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Việc kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ giặt là được thực hiện trên cơ sở số lượng, chất lượng đồ vải giao nhận, theo đúng hợp đồng và phụ lục kèm theo.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra toàn bộ hoặc ngẫu nhiên từng đợt đồ vải. Trường hợp phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư lập biên bản và yêu cầu Nhà thầu khắc phục trong thời hạn tối đa 24 giờ, mọi chi phí do Nhà thầu chịu.
- Biên bản nghiệm thu phải ghi rõ số lượng, chất lượng và tình trạng đồ vải, có xác nhận của đại diện hai bên. Đây là căn cứ để thanh toán, quyết toán hợp đồng.
- Sản phẩm không đạt yêu cầu mà Nhà thầu không khắc phục hoặc khắc phục nhiều lần vẫn không đạt, Chủ đầu tư có quyền từ chối nghiệm thu, áp dụng chế tài hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và điều khoản hợp đồng.



